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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA DU LỊCH 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Mã học phần:  71CULT30233 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71CULT30233_1, 231_71CULT30233_2 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

TTKT xác nhận: SV không sử dụng tài liệu 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 
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Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức lịch 

sử nhằm lý giải đặc 

điểm và sự khác biệt văn 

hóa  

Tự luân 30% 1 3 PI1.2 

CLO2 

Lý giải được sự khác 

biệt văn hóa theo không 

gian nhằm có các 

phương án phù hợp 

trong xây dựng sản 

phẩm du lịch 

Tự luận 30% 2 3 PI2.1 

CLO3 

Đề xuất phương hướng 

phát triển du lịch trên cơ 

sở nhận diện các tài 

nguyên du lịch nhân văn 

của điểm đến kết hợp 

các nền tảng mạng xã 

hội 

Tự luận 10% 1 1 PI3.1 

CLO4 

Vận dụng những kiến 

thức về lịch sử văn hóa, 

vùng văn hóa và các 

thành tố của văn hóa 

Việt Nam vào công tác 

thuyết minh du lịch 

Tự luận 10% 1 1 PI4.1 

CLO5 

Lựa chọn phương án 

ứng xử phù hợp trong 

quá trình giao tiếp với 

các đối tượng du khách 

khác nhau 

Tự luận 10% 2 1 PI6.1 

CLO6 

Giải quyết các vấn đề 

liên quan đến du lịch 

dựa trên sự tôn trọng 

khác biệt của tha nhân 

Tự luận 10% 2 1 PI8.3 

CLO7 

Thực hiện các quy định 

về tôn trọng và bảo vệ 

môi trường văn hóa  
Tự luận 10% 2 1 PI9.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

 

ĐỀ THI LẦN 1 

Câu 1: Anh chị hãy phân biệt loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và văn hóa gốc du mục? Liên hệ từ 

thực tế, anh chị hãy cho ví dụ hoặc phân tích vì sao cư dân nông nghiệp lại thích lối sống định cư?  

(5 điểm) 

Câu 2: Anh chị hãy cho biết không gian văn hóa vùng Nam bộ có những đặc trưng nổi bật nào? Hãy 

lấy một ví dụ về một lễ hội, phong tục tập quán, ẩm thực…của không gian văn hóa vùng Nam bộ mà 

anh chị biết? (5 điểm) 

 ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM LẦN 1 

 

Câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

Câu 1  5.0  

Nội dung a. • Phân biệt loại hình văn hóa gốc nông 

nghiệp và gốc du mục 

✓ Văn hóa gốc nông nghiệp 

Trong ứng xử với môi trường tự 

nhiên: sống định cư, có ý thức tôn 

trọng và sống hòa hợp với thiên 

nhiên 

Về nhận thức: người Việt có lối tư 

duy tổng hợp, biện chứng và kinh 

nghiệm 

Văn hóa tổ chức cộng đồng: trọng 

tình, trọng đức, trọng văn, trọng phụ 

nữ 

Trong ứng xử với môi trường xã hội: 

dung hợp trong tiếp nhận, mềm dẻo, 

hòa hiếu trong đối phó 

✓ Văn hóa gốc du mục 

Trong ứng xử với môi trường tự 

nhiên: coi thường tự nhiên, chinh 

phục tự nhiên 

3.5  
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Trong nhận thức: thiên về tư duy 

phân tích 

Trong ứng xử môi trường xã hội: độc 

đoán trong tiếp nhận, cứng rắn và 

hiếu thắng trong đối phó 

Trong tổ chức cộng đồng: coi trọng 

sức mạnh, đề cao vai trò cá nhân và 

ứng xử theo nguyên tắc 

Nội dung b. • Cư dân nông nghiệp thích sống định cư vì: 

nghề trồng trọt buộc con người phải sống 

định cư để chờ cây cối lớn lên, ra hoa kết 

trái và thu hoạch. Chính vì vậy đối với cư 

dân nông nghiệp việc làm nhà hay an cư 

lạc nghiệp là điều rất quan trọng 

1.5  

Câu 2  5.0  

Nội dung a. Đặc trưng nổi bật của không gian văn hóa 

Nam bộ: 

• Vị trí: năm trong lưu vực sông Đồng 

Nai, sông Cửu Long, chia thành 2 

miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ 

• Chủ thể văn hóa: chủ yếu là người 

Chăm, người Hoa và người Việt tới 

khai phá vùng đất, họ nhanh chóng 

hòa nhập với thiên nhiên và cuộc 

sống của người dân bản địa là 

Khmer, Mạ, Xtiêng, Chơ ro và 

Mnông 

• Đặc điểm văn hóa: nhà ở có xu 

hướng trải dài ven kênh, ven lộ. Bữa 

ăn giàu thủy sản, tính cách con người 

phóng khoáng. Tín ngưỡng tôn giáo 

4.0  
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hết sức phong phú, đa dạng ( đạo Cao 

Đài, Hòa Hỏa). Sớm tiếp cận và đi 

đâu trong quá trình giao lưu hội nhập 

văn hóa Phương Tây 

 

Nội dung b. Sinh viên cho một ví dụ cụ thể về phong tục tập 

quan, lễ hội…ở vùng Nam bộ 

1.0  

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

                                                                                            
 

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi 

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi 


